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1. Đặt vấn đề
Trong thời đại ngày nay, việc sử dụng ChatGPT cho mục đích tìm kiếm đôi khi không phù hợp với yêu cầu của người dùng. Mặc dù ChatGPT có khả năng sinh văn bản tốt, nhưng khả năng tìm kiếm của nó có thể bị hạn chế khi đối mặt với nhu cầu người dùng cụ thể. Điều này đặt ra một thách thức đối với việc sử dụng ChatGPT để giải quyết các vấn đề tìm kiếm nâng cao, nơi yêu cầu sự chính xác và hiệu suất cao.
Để giải quyết vấn đề này, một ý tưởng khả thi là kết hợp ChatGPT với hệ thống tìm kiếm mạnh mẽ như ElasticSearch. ElasticSearch, với khả năng tìm kiếm linh hoạt và hiệu suất cao, có thể được tích hợp để cải thiện khả năng trả lời câu hỏi của ChatGPT. Thông qua sự kết hợp này, người dùng sẽ có cơ hội tận dụng sức mạnh của cả hai hệ thống, nâng cao khả năng đưa ra câu trả lời chính xác và nhanh chóng.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Tổng quan ChatGPT
ChatGPT (Chat Generative Pre-training Transformer) - một chatbot do công ty khởi nghiệp OPENAI phát triển, ra mắt vào tháng 11 năm 2022
GPT-3 (Generative Pre-training Transformer 3) là mô hình ngôn ngữ tự hồi quy sử dụng học sâu để tạo ra văn bản giống như con người làm. Được phát triển tại OpenAI thành lập bởi Elon Musk.
GPT-3 được ra mắt vào năm 2020 tiếp bước sự thành công của GPT-2. Điểm làm nó đặc biệt so với các mô hình khác là có thể thực hiện một loạt các tác vụ của NLP mà không cần tinh chỉnh (fine-tune) trên bất kì một tác vụ cụ thể nào, ví dụ dịch văn bản, trả lời câu hỏi, đọc hiểu, tóm tắt văn bản,...

2.2. Cách hoạt động của mô hình GPT-3
Mô hình GPT-3 sử dụng thành phần decoder của mô hình Transformer giống với GPT-2 nhưng gia tăng số lượng tham số là 175 tỉ tham số so với 1,5 của GPT-2. GPT-3 thực hiện học không giám sát, thay vì thu thập dữ liệu có gắn nhãn và đào tạo mô hình, GPT-3 thực hiện che đi các từ phía tương lai và dự đoán chính những từ đó, kết quả dự đoán sẽ so sánh với từ đã bị che đi để tìm ra giá trị hàm mất mát và cập nhật trọng số.
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Hình 2: Mô tả cách hoạt động của mô hình GPT-3

Bộ dữ liệu để đào tạo mô hình được thu thập ở nhiều nguồn khác nhau trong đó bộ dữ liệu lớn nhất là Common Crawl (410 tỉ) và các bộ khác được thu thập qua website, sách và wikipedia. Quá trình đào tạo của mô hình GPT-3 ước tính thực hiện trong 355 năm GPU và tiêu tốn ít nhất 4,6 triệu đô la, do đó cần một hệ thống máy tính rất nhiều và khoẻ để thực hiện quá trình này. Bằng việc hợp tác với Microsoft, một công ty công nghệ lớn với cơ sở hạ tầng cực mạnh mẽ đã giúp OpenAI có thể thực hiện quá trình đào tạo một cách dễ dàng.
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Hình 3: Bộ dữ liệu đào tạo mô hình GPT-3
Ở cách tiếp cận truyền thống của các mô hình cần tinh chỉnh như BERT, ta cần cung cấp các dự liệu đầu vào có gắn nhãn và mô hình sẽ cập nhật tinh chỉnh lại trọng số. Quá trình đó sẽ mất nhiều thời gian và dữ liệu để mô hình có thể hiểu được miền dữ liệu cụ thể.
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Hình 4: Quá trình tinh chỉnh mô hình truyền thống

Vì mô hình GPT-3 có khả năng sinh ngôn ngữ chỉ bằng vài từ con người cung cấp, cho nên cách hoạt động cũng sẽ khác. Ta chỉ cần cung cấp một hoặc một vài ví dụ, mô hình GPT-3 sẽ tự động sinh ra được kết quả từ các ví dụ đó mà không cần thực hiện quá trình tinh chỉnh lại trọng số mô hình.
· Zero-shot: chỉ đưa ra mô tả nhiệm vụ không cung cấp ví dụ
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· One-shot: đưa ra mô tả nhiệm vụ và cung cấp một ví dụ
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· Few-shot: đưa ra mô tả nhiệm vụ và cung cấp một vài ví dụ
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Hình dưới mô tả cách GPT-3 hoạt động, câu in nhạt là con người cung cấp, in đậm là mô hình GPT-3 sinh ra câu trả lời. Con người chỉ cần mô tả nhiệm vụ và cung cấp một hoặc một vài ví dụ, GPT-3 sẽ dựa vào những gợi ý đó để tự sinh các văn bản, quá trình này được xử lý trực tiếp không cần thông qua quá trình tinh chỉnh, do vậy giảm thiểu tối đa việc thu thập dữ liệu.
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Hình 5: GPT-3 có thể trả lời câu hỏi bằng một vài ví dụ được cung cấp
3. Kết hợp sức mạnh ElasticSearch và ChatGPT
3.1 Mô hình
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Hình 4: Sơ đồ mô hình 
Bước 1: Người dùng gửi yêu cầu tìm kiếm trên giao diện. Hệ thống tạo yêu cầu tới Elasticsearch
· Sử dụng BM25 để so khớp trên trường tiêu đề (title).
· Tìm kiếm kNN trên trường vector của tiêu đề (title-vector, body-vector).
· Tăng cường kết quả tìm kiếm tiếng Việt với mô hình PhoBERT
· Đặt size=1 để chỉ trả về tài liệu có điểm số cao nhất.
Bước 2: Yêu cầu tìm kiếm được gửi đến Elasticsearch.
Bước 3: Nội dung tài liệu và URL gốc được trả về cho Python.
Bước 4: Gọi API tới OpenAI với đoạn văn bản hỏi: "trả lời câu hỏi này <question> chỉ sử dụng tài liệu này <body_content từ kết quả tìm kiếm hàng đầu>"
Bước 5: Phản hồi được tạo ra từ OpenAI được trả về cho Python.
Bước 6: Python thêm URL nguồn tài liệu gốc vào phản hồi đã được tạo ra và hiển thị lên giao diện

3.2 Demo thực nghiệm
Dữ liệu được thu thập từ trang https://vietjack.com, trang web chia sẻ nội dung miễn phí dành cho người dùng. Sử dụng WebCrawler được ElasticSearch Cloud hỗ trợ, thu thập 38.556 tài liệu liên quan các lĩnh vực khác nhau
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Nếu kết quả tìm kiếm của người dùng không khớp bất kì tài liệu nào, giao diện sẽ hiển thị như sau
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4. Kết luận và định hướng phát triển
So với việc đào tạo và tìm kiếm chỉ dựa vào ChatGPT gây tốn kém chi phí và nguồn nhân lực, phương pháp kết hợp khả năng phân tích cú pháp, ngữ cảnh của ChatGPT và sức mạnh tìm kiếm thông tin của ElasticSearch phù hợp và dễ triển khai hơn, khắc phục điểm yếu trong khả năng tìm kiếm thông tin chính xác của ChatGPT.
Tuy nhiên, việc sử dụng ChatGPT để tóm tắt và trả lời câu hỏi cũng dẫn đến tốn kém chi phí về sau này, do vậy trong tương lai sẽ sử dụng mã nguồn mở PhoGPT để thay thế ChatGPT, PhoGPT được phát triển dành riêng cho người dùng Việt và hoàn toàn miễn phí. 
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A "whatpu" is a small, furry animal native to Tanzania. An example of a sentence that uses
the word whatpu is:
We were traveling in Africa and we saw these very cute whatpus.

To do a "farduddle" means to jump up and down really fast. An example of a sentence that uses
the word farduddle is:

One day when I was playing tag with my little sister, she got really excited and she
started doing these crazy farduddles.

A "yalubalu" is a type of vegetable that looks like a big pumpkin. An example of a sentence

that uses the word yalubalu is:
I was on a trip to Africa and I tried this yalubalu vegetable that was grown in a garden

there. It was delicious.

A "Burringo" is a car with very fast acceleration. An example of a sentence that uses the

word Burringo is:
In our garage we have a Burringo that my father drives to work every day.

A "Gigamuru" is a type of Japanese musical instrument. An example of a sentence that uses the
word Gigamuru is:
I have a Gigamuru that my uncle gave me as a gift. I love to play it at home.

To "screeg" something is to swing a sword at it. An example of a sentence that uses the word
screeg is:
We screeghed at each other for several minutes and then we went outside and ate ice cream.
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search-vietjack-java Search Applications

Overview Documents Index mappings Manage Domains Configuration Scheduling Pipelines

Name Edit Description Edit
vietjack-java
Ingestion type Domain count Document count
Crawler 1 38556
& Crawl requests View in Discover

Recent crawl requests are logged here. You can track progress and examine crawl events in Kibana's Discover or Logs user intefaces

Requests originating from the crawler can be identified by the following User Agent. This is configured in your enterprise-search.yml file.

Elastic-Crawler (8.11.3) Elastic Cloud (https://www.elastic.co/guide/en/cloud/current/ec-get-help.html; 6e6ccf3eedac4e229bf1f1657¢c03c2c7)
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Elasticsearch GPT VietJack

Ban:

tao 1 frame trong java swing thé nao
GUi

ChatGPT: D& tao mét frame trong Java Swing, ban c6 thé sif dung |8p JFrame. Dudi ddy la mot vi du tryc
quan vé cach tao mot frame trong Java Swing:

import javax.swing.JFrame;

public class Main {
public static void main(String[] args) {
// Tao mét IFrame

JFrame frame = new JFrame ("Mt Frame ddn gian");

// Thiét 18p kich thudc cua frame
frame.setSize (300, 200);

// B3t hanh déng mdc dinh khi ngudi dung déng frame
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

// Hién thi frame
frame.setVisible(true);

Trong vi du trén, chiing ta st dung |8p JFrame dé tao mdt frame. Béng céch st dung cac phudng thiic clia
JFrame, chling ta thiét l4p kich thudc ctia frame bang phudng thiic setsize() va dit hanh déng mic dinh
khi ngugi dung déng frame bang phudng thlic setbefaultCloseoperation() . Cudicling, ching ta st dung
phudng thiic setvisible() dé hién thiframe [&én man hinh.

Hy vong rang vi du trén cé thé gidp ban hiéu cach tao mét frame trong Java Swing. N&u ban can thém
théng tin chi tiét vé Java Swing, ban cé thé tham khao cdc tai liéu va khda hoc dudc cung cap trong théng
tin ban da cung cap.

Docs: https://www.vietjack.com/java swing/tong_quan ve java swing.jsp
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Ban:

lam thé nao dé tao checkbox trong java swing
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ChatGPT: D& tao JCheckBox trong Java Swing, ban cé thé st dung |8p JCheckBox da dugc cung cap trong
giao dién Java Swing. Dugi day la mét vi du minh hoa vé cach tao JCheckBox:

import javax.swing.x;

public class CheckBoxExample {
public static void main(String[] args) {
// Tao mdt JFrame dé chida JCheckBox
JFrame frame = new JFrame("JCheckBox Example");

// Tao mdt JCheckBox vdi text "Check Me"
JCheckBox checkBox = new JCheckBox("Check Me");

// Thém JCheckBox vdo JFrame
frame.add (checkBox) ;

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
frame.setSize (300, 200);
frame.setVisible(true);

Trong vi du nay, chiing ta st dung l8p JCheckBox dé tao mét JCheckBox ¢ chil "Check Me". JCheckBox
dugc thém vao médt JFrame va hién thi trén man hinh khi chay chudng trinh. Ban cling c6 thé thém céc
thudc tinh va trinh l&ng nghe su kién cho JCheckBox néu can thiét.

Mong rang vi du nay s& gilip ban tao thanh cdng mét JCheckBox trong Java Swing.

Docs: https://www.vietjack.com/java swing/lop_jcheckbox trong_java swing.jsp
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ChatGPT: Cau héi khéng ndm trong kién thiic ctia VietJack cho nén t6i khong thé dua ra cau tra I3
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Quantity Weight in Epochs elapsed when
Dataset (tokens)  training mix training for 300B tokens
Common Crawl (filtered) 410 billion 60% 0.44
WebText2 19 billion 22% 2.9
Booksl1 12 billion 8% 1.9
Books?2 55 billion 8% 0.43
Wikipedia 3 billion 3% 34
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